
Nam Nữ

1 Võ Thị Diễm Kiều 1989
Trường Mẫu giáo 

Tân Công Chí
ĐHSP MN

Trường Mẫu giáo Tân Hộ 

Cơ
Trường Mầm non Dinh Bà

Danh hiệu CSTĐ cơ sở

2 GVDG cấp Huyện

Con nhỏ dưới 36 tháng

Thâm niên: 7 năm

2 Nguyễn Thị Dung 1985
Trường Mẫu giáo

 Tân Công Chí
ĐHSP MN

Trường Mẫu giáo Tân Hộ 

Cơ

Danh hiệu CSTĐ cơ sở

GVDG cấp Huyện

Thâm niên: 7 năm

3 Võ Ngọc Tiền 1987
Trường Mầm non

 Giồng Găng
THSP MN

Trường Mẫu giáo Tân 

Công Chí

Trường Mầm non thị trấn 

Sa Rài

Con nhỏ dưới 36 tháng

Thâm niên: 2 năm

4 Nguyễn Thị Mỹ Châu 1988
Trường Mầm non 

Họa Mi
ĐHSP MN Trường Mầm non Sơn Ca

Trường Mầm non thị trấn 

Sa Rài

02 Bằng khen cấp Tỉnh 

04 Danh hiệu CSTĐ cơ sở

05 Danh hiệu LĐTT

02 GVDG cấp Huyện

Thâm niên: 12 năm

5 Hà Thị Thúy 1986 Trường Mầm non Họa Mi CĐSP MN
rường Mẫu giáo Tân Hộ 

Cơ
Trường Mầm non Dinh Bà

03 Danh hiệu LĐTT

Thâm niên: 13 năm

6 Nguyễn Ngọc Hiền Trang 1984
Trường Mầm non

 Tân Công Chí
ĐHSP MN Trường Mầm non Sơn Ca

Trường Mầm non thị trấn 

Sa Rài
Thâm niên: 13 năm

7 Nguyễn Thị Liễu 1985
Trường Mầm non 

Tân Thành A
ĐHSP MN Trường Mầm non Họa Mi Thâm niên: 2 năm

8 Lý Thị Thủy 1986
Trường Mầm non

 Thông Bình
ĐHSP MN Trường Mầm non 1/6 Thâm niên: 7 năm

9 Kiều Hồng Diễm 1973 Trường Tiểu học Dinh Bà ĐHSP Tiếng Anh
Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ

4 Danh hiệu CSTĐ cơ sở

10 Danh hiệu LĐTT 

2 Giấy khen UBND Huyện

Thâm niên: 26 năm

10 Trần Thị Ngọc Trâm 1993
Trường Tiểu học

 Giồng Găng
ĐHSP Tiểu học Trường Tiểu học Trần Phú

Trường Tiểu họcBình Phú 

1

Danh hiệu LĐTT

Thâm niên: 6 năm
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11 Nguyễn Thị Lý 1980
Trường Tiểu học 

Giồng Găng
ĐHSP Tiểu học Trường Tiểu học Trần Phú

Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ

7 Danh hiệu CSTĐ cơ sở

3 GVDG cấp Huyện

Thâm niên: 18 năm

12 Đặng Thị Mùi 1990
Trường Tiểu học

 Tân Công Chí 1

ĐH Khoa học

Thư viện

Trường Tiểu học Tân 

Thành A3

Trường Tiểu học Thông 

Bình 1

4 LĐTT

Thâm niên: 6 năm

13 Nguyễn Thị Kiều Trinh 1989
Trường Tiểu học 

Tân Công Chí 1
ĐHSP Tiểu học

Trường TH-THCS Cả 

Găng
Trường Tiểu học Dinh Bà

BK cấp Tỉnh

Danh hiệu CSTĐ,

GVDG cấp Huyện

Thâm niên: 8 năm

14 Phùng Quốc Hùng 1983
Trường Tiểu học 

Tân Công Chí 1
CĐSP Địa - Đội

Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ

BK cấp Tỉnh

4 Danh hiệu CSTĐ cơ sở

4 Danh hiệu LĐTT 

3 GVDG cấp Huyện

Thâm niên: 11 năm

15 Nguyễn Chí Tâm 1985
Trường Tiểu học

 Tân Công Chí 1
ĐHSP Thể dục

Trường Tiểu học Bình 

Phú 1

BK cấp Tỉnh

CSTĐ cơ sở

4 LĐTT

GVDG cấp Huyện

Thâm niên: 11 năm

16 Bùi Thị Thu Thương 1981
Trường Tiểu học 

Tân Công Chí 2
ĐHSP Tiểu học Trường Tiểu học Trần Phú

Trường Tiểu học  Nguyễn 

Huệ

Danh hiệu CSTĐ cấp Tỉnh

BK UBND Tỉnh

GVDG cấp Tỉnh

05 Danh hiệu CSTĐ cơ sở

02 GVDG cấp Huyện

Thâm niên: 17 năm

17 Đào Văn Hiếu 1970
Trường Tiểu học 

Tân Công Chí 2
ĐHSP Tiểu học Trường Tiểu học Trần Phú

Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ
Thâm niên: 31 năm

18 Đỗ Thị Minh Đức 1985
Trường Tiểu học 

Tân Công Chí 2
ĐHSP Tiểu học Trường Tiểu học Trần Phú

CSTĐ cấp Tỉnh

BK UBND Tỉnh

GVDG cấp Tỉnh

Giấy khen UBND Huyện

05 CSTĐ cơ sở

Thâm niên: 14 năm
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19 Bùi Thị Kim Yến 1974
Trường Tiểu học

Tân Công Chí 2
ĐHSP Tiểu học Trường Tiểu học Trần Phú

Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ

04 BK UBND Tỉnh

GVDG cấp Tỉnh

11 CSTĐ cơ sở

Thâm niên: 28 năm

20 Lưu Thị Cẩm Lệ 1971
Trường Tiểu học

 Tân Công Chí 2
ĐHSP Tiểu học

Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ

Trường Tiểu học Trần 

Phú

3 BK UBND Tỉnh

GVDG cấp Tỉnh

13 CSTĐ cơ sở

GVDG cấp Huyện

Thâm niên: 29 năm

21 Nguyễn Thị Kim Khoa 1982
Trường Tiểu học 

Tân Công Chí 2
ĐHSP Tiểu học

Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ

Trường Tiểu học Trần 

Phú

8 Danh hiệu CSTĐ cơ sở

2 BK UBND Tỉnh

GVDG cấp Tỉnh

Giấy khen UBND Huyện

Thâm niên: 18 năm

22 Hồ Thị Mộng Kha 1988
Trường Tiểu học 

Tân Công Chí 2
ĐHSP Tiểu học Trường Tiểu học Trần Phú

Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ

BK UBND Tỉnh

2 GVDG cấp Huyện

Thân niên: 11 năm

23 Bùi Thị Kim Thoa 1988
Trường Tiểu học 

Tân Công Chí 2
ĐHSP Tiểu học Trường Tiểu học Trần Phú

Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ

GVDG cấp Tỉnh

Danh hiệu CSTĐ cơ sở

Thâm niên: 8 năm

24 Đặng Thị Trinh 1988
Trường Tiểu học

 Tân Phước
ĐHSP Tiểu học Trường Tiểu học Trần Phú

Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ

Danh hiệu CSTĐ cơ sở

Con nhỏ dưới 36 tháng

GVDG cấp Huyện

Thâm niên: 12 năm

25 Nguyễn Thị Bích Dân 1988
Trường Tiểu học

 Tân Thành A1
ĐHSP Âm nhạc Trường Tiểu học Dinh Bà

Sum họp gia đình là nhà giáo

Thâm niên: 7 năm

26 Lâm Thị Thúy An 1991
Trường Tiểu học 

Tân Thành A2
CĐ Tiếng Anh THCS Tân Phước Thâm niên: 6 năm

27 Phạm Nho 1973
Trường Tiểu học 

Tân Thành A3
ĐHSP Tiểu học TH Nguyễn Huệ

Trường Tiểu học Trần 

Phú
Thâm niên: 27 năm

28 Dương Thanh Tú 1986
Trường Tiểu học

 Tân Thành A3
ĐHSP Thể dục

Trường Tiểu học Bính 

Phú 1

Trường Tiểu học Tân 

Thành B2
Thâm niên: 10 năm

29 Trần Hoài Dương 1992
Trường Tiểu học 

Tân Thành A3
ĐHSP Tiểu học

Trường Tiểu học Tân 

Thành B1
Thâm niên: 5 năm
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30 Nguyễn Thị Lây Na 1985
Trường Tiểu học 

Thông Bình 1
ĐHSP Tiểu học

Trường Tiểu học Bình 

Phú 2
Trường Tiểu học Dinh Bà

2 Danh hiệu CSTĐ cơ sở

5 Danh hiệu LĐTT

Thâm niên: 11 năm

31 Lê Lưu Thu Thủy 1993
Trường Tiểu học 

Thông Bình 3
ĐHSP Tiếng Anh

Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ

Trường Tiểu học Trần 

Phú

Con nhỏ dưới 36 tháng

03 Danh hiệu LĐTT

Thâm niên: 04 năm

32 Nguyễn Quốc Cường 1985 Trường THCS Nguyễn Du Trung cấp Y sĩ Trường tiểu học Trần Phú Thâm niên: 13 năm

33 Phan Thị Châu Ngọc 1982 Trường THCS Nguyễn Du Ths Văn học
Trường THCS Nguyễn 

Văn Tiệp

Con nhỏ dưới 36 tháng

GVDG cấp Huyện

Thâm niên: 16 năm

34 Võ Thị Hưởng 1979 Trường  THCS Nguyễn Du ĐHSP Tiếng Anh
Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ

Trường Tiểu học Trần 

Phú

2 Giấy khen của SGDĐT

4 Danh hiệu CSTĐ cơ sở

Thâm niên: 16 năm

35 Trương Thị Kim Hằng 1986 THCS Nguyễn Văn Trỗi ĐHSP Ngữ văn THCS Tân Hộ Cơ

2 CSTĐ

7 LĐTT

2 GVDG cấp Huyện

thâm niên: 10 năm

36 Ngô Thị Thanh Thúy 1983 Trường THCS Phước Tiên ĐHSP Sinh
Trường THCS Thông 

Bình
Thâm niên: 14 năm

37 Lê Nguyễn Khánh Thư 1992 Trường THCS Tân Phước ĐHSP Nhạc
Trường Tiểu học  Nguyễn 

Huệ
Thâm niên: 4 năm

38 Nguyễn Duy Thanh 1986 Trường THCS Tân Phước CĐ Tiếng Anh
Trường Tiểu học  Tân 

Thành A2
Thâm niên: 2 năm

39 Trần Thị Kim Tuyền 1984 Trường THCS Tân Thành A ĐHSP Địa Trường THCS Tân Hộ Cơ

Giấy khen của SGDĐT

4 Danh hiệu CSTĐ cơ sở

4 Danh hiệu LĐTT

GVDG cấp Tỉnh

Thâm niên: 10 năm

40 Phạm Thị Mỹ Lệ 1970 Trường TH-THCS Cả Găng Trung cấp VT-LT
Trường Tiểu học  Trần 

Phú
Các trường ở thị trấn Thâm niên: 17 năm

41 Huỳnh Minh Hải 1980 Trường TH-THCS Cả Găng ĐHSP Sinh
Trường THCS Nguyễn 

Văn Tiệp
Thâm niên: 16 năm

42 Nguyễn Thị Bích Phương 1991 Trường TH-THCS Cả Găng ĐHSP Tiếng Anh
Trường Tiểu học  Tân 

Công Chí 1

Trường Tiểu học Nguyễn 

Huệ

Cong nhỏ dưới 36 tháng

Thâm niên: 7 năm
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43 Lê Thị Kim Oanh 1982 Trường TH-THCS Cả Găng ĐHSP Tiểu học
Trường Tiểu học  Trần 

Phú

BK UBND Tỉnh

GVDG cấp Tỉnh

Danh hiệu CSTĐ cơ sở

Thâm niên: 17 năm

44 Ngô Huệ Kim 1984 Trường TH-THCS Thống Nhất CĐ Kế toán
Trường THCS Nguyễn 

Văn Tiệp

4 Danh hiệu LĐTT

Thâm niên: 11 năm

45 Phạm Kim Lộc 1987 Trường TH-THCS Thống Nhất Trung cấp Y sĩ Trường Tiểu học Trần Phú
2 Danh hiệu CSTĐ cơ sở

Thâm niên: 12 năm
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